Kế hoạch bài dạy mĩ thuật lớp 1                                                      GV Dương Đức Ngọc
TUẦN 23
MĨ THUẬT
CHỦ ĐỀ 6: NHỮNG ĐỒ VẬT QUEN THUỘC (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nhận biết mô tả được hình dáng của đồ vật quen thuộc qua đường nét, màu sắc trang trí.
- HS vẽ được đồ vật và trang trí theo ý thích.
- Liên hệ được các đồ vật đã quan sát và một số đồ vật quen thuộc trong thực tế ở trường lớp, gia đình,...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Một số hình ảnh hoặc đồ vật quen thuộc có hình dáng khác nhau.Bài vẽ, xé dán, nặn đồ vật quen thuộc của HS. Màu vẽ, giấy màu, đất nặn.
HS: Một số đồ vật quen thuộc. Bút màu , giấy màu, đất nặn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
 HĐ 1. Kể tên những đồ vật một thường dùng trong gia đình 
Giáo viên chuẩn bị một số mảnh ghép đồ vật đơn giản như cốc (ly), lọ hoa,... tổ chức cho 2,3 học sinh lên ghép hình
GV nêu câu hỏi gợi ý HS quan sát:
Bạn đã ghép được đồ vật nào?
Em biết những đồ vật quen thuộc nào?
Em sử dụng đồ vật đó khi nào?
- GV yêu cầu HS kể tên đồ vật quen thuộc và mô tả theo cảm nhận qua quan sát hoặc nhớ lại 
GV dẫn dắt HS vào chủ đề học tập: 2.HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ 
HĐ 2. Quan sát hình dáng đồ vật, hình vẽ trang trí trên bức tranh 
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS, tranh ảnh hoặc một số đồ vật quen thuộc, chủ động trao đổi nhóm, nhận biết đồ vật và phát hiện hình dạng từ các cạnh xung quanh theo từng nhóm đồ vật.
 GV chỉ vào ảnh chụp đồ vật, hoặc đồ vật thật và nêu câu hỏi :
+Tên của đồ vật là gì?
+ Các cạnh xung quanh đồ vật có nét gì?
+ Đồ vật được trang trí như thế nào?
GV chỉ vào hình và nói tên từng hình, học sinh quan sát, nhận biết sự khác nhau của một số đồ vật quen thuộc
3 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ3. Vẽ đồ vật và trang trí theo ý thích  GV gợi ý HS liên hệ về hình dáng, màu sắc, cách trang trí với các đồ vật quen thuộc ở trường lớp, gia đình...
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
HĐ 4. Trao đổi, nhận xét sản phẩm.
GV cho học sinh quan sát bài thực hành vẽ đồ vật và trang trí theo ý thích đã thực hiện, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi trong sách học sinh liên quan đến màu sắc hình dáng tên đồ vật  và nêu cảm nhận của bản thân (thích hay không thích).
Em đã vẽ được đồ vật gì?
Hãy tả lại hình và màu của đồ vật đã vẽ?
	



HS chơi trò chơi

- HS quan sát và trả lời câu hỏi: 
Ly, bát, lọ hoa


HS kể


- HS lắng nghe và cảm nhận 




- Từng cặp học sinh quan sát bài vẽ đồ vật quen thuộc do giáo viên chuẩn bị hoặc hình tham khảo sách học sinh, cùng trao đổi về tên, đặc điểm, hình dáng, màu sắc và hình trang trí của đồ vật
- HS quan sát  và trả lời câu hỏi của giáo viên 
+ Cái túi, cái ly
+ Nét thẳng, nét cong...
+ Họa tiết hoa lá,...
- HS quan sát 




HS nhận biết hình dáng và gọi tên của đồ vật và vẽ lại theo quan sát hoặc trí nhớ         
- HS vẽ thực hành trên Vở bài tập 





- HS quan sát nhận xét và trả lời 


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







TUẦN 24

MĨ THUẬT
CHỦ ĐỀ 6: NHỮNG ĐỒ VẬT QUEN THUỘC (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS mô tả được hình dáng đồ vậtHS biết cách xé dán hình đồ vật HS xé, dán được hình đồ vật quen thuộc theo quan sát, tưởng tượng về hình dáng màu sắc
- Biết trao đổi tại nhóm trên lớp về các bức tranh xé dán đồ vật đã quan sát
- Rèn kỹ năng vẽ hình, xé, dán giấy màu, thể hiện một số đồ vật yêu thích
học sinh giấy màu hồ dán giáo viên một số bài của học sinh sẽ dán đồ vật quen thuộc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Một số bài xé, dán đồ vật quen thuộc.
HS: Giấy màu, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.   HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ HĐ 
HĐ 5.  Quan sát, nhận biết hình đồ vật được xé dán từ giấy màu 
Học sinh quan sát sản phẩm xé dán cái lọ và chiếc túi trong sách học sinh liên hệ với các hình đã học để mô tả các bộ phận của đồ vật 
HĐ 6 Quan sát nói với bạn về cách xé dán tìm đồ vật từ giấy màu 
Giáo viên gợi ý Học sinh quan sát bài xé dán do giáo viên chuẩn bị hoặc hình tham khảo sách học sinh trao đổi nhóm tìm hiểu và trả lời theo các câu hỏi gợi ý:
+ Bạn làm ra đồ vật bằng cách nào?
+ Đồ vật đó có các bộ phận nào?
+Bộ phận nào giống các hình đã học? 
+ Bạn còn tạo thêm hình ảnh màu sắc gì để trang trí đồ vật?
+ Bức tranh đồ vật được xé dán theo từng bước thế nào?
- Giáo viên gợi ý học sinh không xé dán ngay hình đồ vật mà thực hiện theo các bước: Vẽ nét đồ vật xé theo nét vừa vẽ, tạo thêm hình trang trí và dán hình trên giấy nền 
- Giáo viên  dùng cách gợi ý câu hỏi khác giúp học sinh:
Nhận biết được hình dáng và các bộ phận của đồ vật liên hệ về các tình hình thường gặp đã học và áp dụng khi xé dán đồ vật
 -Giáo viên  minh họa cách xé dán đồ vật để học sinh quan sát hiểu được cách thực hiện. 
2.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 7  Xé dán hình đồ vật quen thuộc Giáo viên gợi ý giúp học sinh nghĩ tới hình ảnh đồ vật quen thuộc để xé dán theo ý thích 
Giáo viên hướng dẫn gợi ý cho những học sinh còn vướng mắc giúp học sinh tiếp tục thực hiện bức tranh theo khả năng và ý thích cá nhân 
Lưu ý:
Xé dán đồ vật vào khung hình trong vở bài tập mĩ thuật 1 không xé dán trong hình sách học sinh và hình vẽ của bạn 
3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
HĐ 8 Trao đổi nhận xét sản phẩm
 Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát các bài thực hành yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi trong sách học sinh:
+ Em đã xé dán được hình đồ vật gì?
+ Đồ vật này có những bộ phận và màu nào?

	




 HS quan sát và mô tả các bộ phận của đồ vật 




HS quan sát và trả lời câu hỏi


+ Xé dán đồ vật 
+ Miệng, thân, đáy, quai,...
+ Hình chữ nhật,...
+ Hoa lá,...

+ Vẽ nét đồ vật, dùng tay xé đồ vật theo hình đã vẽ, trang trí lên đồ vật và dán hình trên giấy nền 





- HS quan sát 




 







 Học sinh xé dán một đồ vật vào vở bài tập mĩ thuật 1. Trong khi thực hiện học sinh có thể trao đổi với nhau về ý tưởng và cách làm





Học sinh bày trên bàn và cùng bạn trao đổi về các đồ vật đã thể hiện bằng cách xé dán 

Học sinh giới thiệu về bài xé dán của mình trao đổi về bài của bạn theo gợi ý: Mô tả hình ảnh màu sắc và nói những điều mình thích về bài thực hành


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUẦN 25
MĨ THUẬT
CHỦ ĐỀ 6: NHỮNG ĐỒ VẬT QUEN THUỘC (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 Biết cách nặn sản phẩm đồ vật quen thuộc 
- Nặn được một hai đồ vật và trang trí 
- Trao đổi hợp tác với bạn khám phá cách làm và nặng sản phẩm
 II. ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC 
GV: Sản phẩm nặn đồ vật quen thuộc. Đất sét, đất nặn
HS: Đất sét, đất nặn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ 
HĐ 9.  Quan sát nhận biết một số hình khối của đồ vật làm từ đất nặn 
Giáo viên dùng các sản phẩm bài thực hành của học sinh đã thực hiện ở các tiết trước kết hợp với một số đồ vật được tạo hình bằng đất nặn được chuẩn bị trước để học sinh quan sát 
Khi học sinh quan sát Giáo viên gợi ý một số câu hỏi:
+ Kể tên các đồ vật làm từ đất nặn?
+ Các đồ vật có hình dáng ra sao?
+ Màu sắc của các đồ vật làm từ đất nặn? + Sản phẩm đồ vật từ đất nặn khác bài vẽ xé dán như thế nào?
-  Giáo viên cho học sinh trao đổi cùng bạn về số đồ vật ở hình tham khảo sách học sinh theo gợi ý:
+ Có đồ vật đứng riêng lẻ (cốc)
+ Có hình ghép hai đồ vật (ghế)
+ Có hình ghép 5 đồ vật (chai, lọ, bát,...)
  Giáo viên chốt ý: có thể tạo nhiều đồ vật từ đất nặn. Các đồ vật có thể riêng lẻ hoặc ghép các đồ vật phù hợp có liên quan để tạo thành bộ sản phẩm
 HĐ 10 Quan sát nói với bạn về cách nặn đồ vật và trang trí 
Giáo viên cho học sinh quan sát bài nặn do giáo viên chuẩn bị hoặc hình tham khảo sát học sinh và đặt câu hỏi gợi ý:
+ Bạn tạo đồ vật bằng cách nào?
+ Đồ vật đó có các bộ phận nào?
+Bộ phận nào giống các hình đã học? 
+ Bạn còn tạo thêm chi tiết gì để trang trí đồ vật? 
+ Sản phẩm đồ vật được nặn theo từng bước thế nào?
Giáo viên có thể minh họa cách tạo đồ vật quen thuộc từ đất nặn bằng cách thì phạm các thao tác lăn đất bằng hai tay vuốt từ các ngón tay ấn dẹp viên đất 
2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 HĐ11  Nặn đồ vật và trang trí theo ý thích
- Trước khi HS thực hành giáo viên gợi ý học sinh:
+Tưởng tượng và nhớ lại hình dáng, các bộ phận của đồ vật
+ Lựa chọn màu để nặn đồ vật quen thuộc + Nặn các bộ phận chính trước, nặn chi tiết và ghép dính các bộ phận để tạo hình đồ vật
 Giáo viên chủ động gợi ý cụ thể tới từng học sinh trong tình huống còn đúng về thao tác và kỹ năng nặn 
3.   HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
  HĐ 12 Trao đổi nhận xét sản phẩm
 - Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát các bài thực hành yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi trong sách học sinh:
- Giáo viên gợi ý học sinh trao đổi nhóm để phát hiện cần sửa chữa giúp sản phẩm đẹp hơn
- Lưu ý:
- Nội dung thực hành có yếu tố kỹ thuật thủ công nên giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực hiện theo quy trình 
- Tùy thực tế trên lớp giáo viên làm minh họa nội dung học sinh còn vướng mắc, nhưng không làm giúp  học sinh phần thực hành 
- Giáo viên nhắc nhở học sinh: Sau tiết học thực hiện tiếp các sản phẩm chưa hoàn thành ở lớp thu dọn đất nặn giữ vệ sinh lớp - Trường hợp không có đất nặn giáo viên có thể thay thế vật liệu cho phù hợp điều kiện thực tế 

	


HS quan sát và trả lời câu hỏi

+ Cốc, bát, lọ hoa,...
+ To nhỏ...
+ Xanh, vàng,...
+ Được nặn bằng đất nặn không vẽ trên giấy
- Học sinh trao đổi cùng bạn về số đồ vật ở hình tham khảo sách học sinh

HS quan sát và trả lời câu hỏi














- HS quan sát 


+Tưởng tượng và nhớ lại hình dáng, các bộ phận của đồ vật
+ Lựa chọn màu để nặn đồ vật quen thuộc + Nặn các bộ phận chính trước, nặn chi tiết và ghép dính các bộ phận để tạo hình đồ vật










 Học sinh nặn đồ vật 
Trong khi thực hiện học sinh có thể trao đổi với nhau về ý tưởng và cách làm










Học sinh bày trên bàn và cùng bạn trao đổi về các đồ vật đã thể hiện bằng cách nặn

Học sinh giới thiệu về bài nặn của mình trao đổi về bài của bạn theo gợi ý: Mô tả hình ảnh màu sắc và nói những điều mình thích về bài thực hành








Sau tiết học thực hiện tiếp các sản phẩm chưa hoàn thành ở lớp thu dọn đất nặn giữ vệ sinh lớp


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



TUẦN 26
MĨ THUẬT
CHỦ ĐỀ 6: NHỮNG ĐỒ VẬT QUEN THUỘC (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Sắp xếp các sản phẩm theo nhóm để tạo sản phẩm chungChủ động hợp tác cùng bạn, nặn thêm một số chi tiết cho sản phẩm nhóm
- Trao đổi và chia sẻ ý kiến tại nhóm và trên lớp về các sản phẩm đã thực hiện
- Trao đổi cảm nhận của mình về sản phẩm chung của nhóm  
II. ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC 
GV: Một số đồ vật từ đất nặn sắp xếp theo nhóm 
HS: Sản phẩm nặn đồ vật rất nặn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1   HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ 
HĐ 13.   Quan sát nói với bạn về cách sắp xếp đồ vật đất nặn 
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát các sản phẩm đồ vật từ đất nặn hoặc hình minh họa sách học sinh trao đổi theo gợi ý:
+ Các đồ vật đơn lẻ có tên gọi là gì?
+ Các đồ vật có hình dáng, màu sắc giống nhau không?
+ Đồ vật nào có cách trang trí mà em thích?
- Giáo viên gợi ý học sinh những cách sắp xếp các đồ vật quen thuộc của mỗi nhóm 
2   HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
HĐ 14   Cùng bạn sắp xếp các đồ vật đã nặn theo ý thích 
Giáo viên tổ chức học sinh sắp xếp các sản phẩm theo gợi ý sau:
+ Học sinh sắp xếp đồ vật theo nhóm đôi (cùng bàn)
+ Học sinh sắp xếp đồ vật theo nhóm 4 hoặc 5 (cùng dãy)
+ Học sinh sắp xếp đồ vật theo nhóm cùng loại đồ vật 
- YC học sinh giới thiệu sản phẩm của mình chia sẻ cảm nhận về đồ vật đã thực hiện theo gợi ý:
+ Giới thiệu tên sản phẩm chung của nhóm + Mô tả hình dáng màu sắc các đồ vật của nhóm 
Lưu ý:
 - Giáo viên động viên học sinh mạnh dạn giới thiệu sản phẩm của mình nhóm và tham gia ý kiến trao đổi trên lớp nhận xét các sản phẩm của nhóm bạn 
– Nhắc học sinh thu dọn đất nặn giữ vệ sinh lớp học 
	



HS quan sát và trả lời câu hỏi

+ Cốc, bát, lọ hoa,...
+ Không

HS trả lời theo cảm nhận riêng








+ Học sinh sắp xếp đồ vật theo nhóm đôi (cùng bàn)
+ Học sinh sắp xếp đồ vật theo nhóm 4 hoặc 5 (cùng dãy)
+ Học sinh sắp xếp đồ vật theo nhóm cùng loại đồ vật 

Học sinh giới thiệu sản phẩm của mình chia sẻ cảm nhận về đồ vật đã thực hiện 

- Các HS khác trao đổi ý kiến trên lớp về sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn




- Học sinh thu dọn đất nặn giữ vệ sinh lớp học 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
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